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PGS. TS Vũ Minh Giang  
PGS. PTS Trân Bá Chí

Tác  p h à m  Quan chức c h i  cua  nhà Sừ học P h an  Huy Chú ( 1782-1840) là một công  t r i n h  
khao CIÍU c ô n g  p hu  vô cht* độ q u a n  c h ứ c  nướ c  ta,  n h ư n g  ch ỉ  mỏ i  k h a o  c ứu  đôn chó  độ) 
lỊìian c h ứ c  cuối t r i ề u  Hậu IẨ'

Nay c h ú n g  tỏi t i ếp  tục  khao  cứu vè quan c hế  t r iêu Nguyễn  với sò ít tài liệu mđi tậ p  
hop được  như H oàng  trỉẽu  quan chẽ,  ky hiệu H á n  N ôm  A 1900; Quan c h ế  khao  VIIV 1850; 
{ịuốt Ịricìt h ì n h  luật c/ìi Vl lv.  1990; Quốc tricu quan chẽ  yếu đ iê n  VHv 40; Chê lệ VHv.199;  
Sư  /ỉ(X bi khao  c u a  D ạ n g  X u â n  B à n g ;  L ị ( h đa i  c h in h  h ỉn h  th ò n g  khảo  c u a  Vũ P h ạ m  
Khai,  b in h  c h ế  biêu sớ  A 1543; X gỉ ivễn  triờu từ  hàn  tàn san; Qỉ/ốc tr iẽu  Ỉìỉộí ỉệ toan 
Vé*!: 'Cao Xuôv Dụet  Vỉỉ t  19 í; C h ư  p h id n  c h i  tạp b iẽn  VHv.  1729; Việt  s ứ  th ố n g  g iá m  
rương mục;  Dại X a m  n hấ t  thống  chi; Quốc tr íêu hội đ iờn  s ự  lệ...

Dựa vào nguỏn  tài  liệu ghi t r ên ,  c h ú n g  tòi đã biên soạn  chuvôn  đê T ổ  chức N h à  nước  
:à chẽ độ quan chức tricĩi S g u y ở n "  khoang  5 0  trang,  nay x in  tr irh yếu t r ìn h  bày m ấy
nét  n h ư  sau.

Q U A N  C H Ế  T R Ì Ê U  S G Ư Y Ế s  T H Ờ I  P Ỉ I Â N  T R A N H .

Theo  n iẽn  biẻu và sự p h án  kỳ t r o n g  sử bièn niẻn thì t r íôu  Nguyễn  được mớ đâu 
rh in h  th ố n g  từ nAììi đáu  hiệu Gia Long  <]802>, n h ư n g  t ro n g  th ự c  tế, với V th ứ c  xây 
dựng  một  ch ính quyên  có t ính  hiệt  lập, ngay t r o n g  thời chúa  N guyễn  P h ú c  Khoát  (1739
- 1777) c ũ n g  đã  quy đ ịn h  một c h ế  độ quan  chứ c  r i ê n g  có t inh đặc  thù ,  mà phía vua 
Lẻ chúii T r ị n h  cho là t i ếm  xung,  t iốm hiệu C h ú n g  ta phài coi SƯ kiện này là nôn m ó n g  
rua  ch* độ quan  ( hức  t i ÍíHi Npjy*‘tì

Sách Ị)ại N am thự('  lục* tu  n biên quyển  X ghi 1'Ang: "Ngày Ky Mùi t h á n g  4 nAìỉì Giáp  
Tý í 1711 » chúa  lên ngôi vua ỏ Phú Xuân,  t ruy  tôn danh  hiôu cho các  t iên t ‘ đ.n 
xá thif'n hạ, d ự n g  tôn niMMi. phong  n h ơ n g  np.í<ii họ gân  làm q u ận  công  Lại dõi * r-.m 
q u ả n  iànì  q u â n  Vù l ãm,  (lôi ký lục l àm lại Hộ, đối  N h a  úy l à m  Hô bộ,  đẠt t hô nỉ U) 
Rinh Vá ỉ>ộ Công,  đối Văn chức  làm H àn  lâm viện"

" T h a n g  10 nftm Mậu  Thìn  <1748) cừ Nguyến  Hửu Bác là cháu  Nguyền  H ữ u  Dật làm 
quan Hình  hộ, lấy T h ử a  Tự làm Hộ bộ kiẻm Binh  hộ" iSđd 207)

T h á n g  G nồm Giáp  T uấ t  < 1751), c h ú a  N guyễn  P h ú c  T h u ầ n  cử Ngu yến Cư T r in h  làm 
Lại bộ, cử Nguyễn  Q u a n g  Tiên làm Hàn ’Am viện;  lấv Thị  g iảng  Nguyến  Hiìu  Tòn  làm 
Binh bộ <ĐN i  LT B  q u y rn  XI t r a n g  232).

N hu  vậy nửa cuỏi t h ế  kỷ XVIII ỏ Đ àn g  T r o n g  đA có một  t r í ẻu  đình ,  rnột c h ế  đồ 
^uan chức  tôn tại  song  song  vrìi ch ính  quỳ^n vua Lẽ chúa  T r ị n h  ờ D àng  Ngoài.



II  Ql ' A S  C Ỉ Ỉ Ể  T R Í Ê U  N G Ư Y Ẻ N  S A U  N G À Y  T H Ố N G  N H Á T .

Gia I/>ng lòn ngôi, đó là vị hoàng dế nắm quỳèn cai trị đất nước Vua định ra m ột ch ế  
độ quan chức từ tríêu đinh đến xá thôn để tuyên đức truýến lệnh của vua, g iúp  vua trị
VÌ đất  nước.

Quan chê tríèu Nguyễn đê cao vai trò các Đại học sĩ ỏ 4 điện: Cần ch ỉnh , Văn 
M inh, vỗ Hiển, Dồng Các coi đó là tư trụ tríẻu đình, cù ng  các đại thần ỏ Phụ chính phủ 
và Cơ mật viện giúp vua  hoạch  đ ịn h  đ ư ờ n g  lối t r ị  nước Dưđi các  Đại h ọ c  sĩ là các
Hiệp  biện đại  học sĩ.

Vê han  võ có Ngũ quân  đô th ố n g  phủ là cao nhấ t .  D ứ n g  đầu phủ này  là c h ứ c  N g ũ  
quàn dô thống  p h ủ  C hư ởng  p h ù  sự  c ù n g  h à n g  "nhất  phẩm" vđi các  Đại học ở ban  vftn.
Dưổi Chư ờng  phu sự  có các chứ c  Dô t h ố n g  chế,  C hưòng  vệ, vệ úy, Q u ản  cd, Suất  đội,
Dội tP M n g

Bên cạnh  r \ i  m ậ t  viện,  Tôn  n h ân  phủ và bốn điện,  thì  Nội các là nơi t ậ p  hợp  nhAn 
tài tử Viện hàn lâm hâu  việc vua và quan  hệ vđi các bộ Minh M ệnh  n ă m  t h đ  II (1830)  
hô tôn Vởn thir p h ò n g  thời Gia Long,  đổi gọi là N ộ i  các Đ ứ n g  đầu Nội các  là quan  
l o n g  ly đại  than .  Đến Thiệu  T r ị  nftm th ứ  4 (1844)  đổi 4 tào làm 4 sở: sờ T h ư ợ n g
háo. sở Rí thư  . sò Ty Luân ,  sở Bản chư ơng  Sở Bản chương  t iếp  n h ậ n ,  lưu t r ứ  các  h'ồng
ban (vua phê chứ  son) cho các bộ: Lại, Hộ,  Lể, H ình ,  Binh,  Công.

So sánh  quan  c h ế  T r u n g  quốc,  thời  Minh T h a n h  coi công  việc ỏ Nội các  là cô n g  việc 
r ủ a  Tế tư ớng  Họp T ổ n g  lý đại  th â n  c ù n g  đại  t h â n  đ ứ n g  đâu  6 bộ lập t h à n h  quốc vụ 
dai ỉ/iân 'hội  dông).  Đâu thời T r u n g  Hoa d ân  quốc (1912)  đôi Nội các làm Quốc vụ 
n ệ n  do chức  ^ u ố c  vụ tồng  ỉý  đ ứ n g  đâu.  vè sau đổi là Quốc vụ k h a n h  t ứ c  là Thủ
11 tớ n g

Chế độ t) bộ thì  đáu  thời Gia Long đá  đ ặ t  đủ:  bộ Lại, bộ Hộ,  bộ Lẻ, bộ H ình ,  bộ Binh,  
bộ Công  D ứng  đâu mỗi bộ là chức  T h ư ợ n g  thư,  th ư  đến  2 quan  T h a m  t r i  (Tả  và Hữu) .  
Tu \  then chức  n à n g  chu y èn  t r ác h ,  nẻn  b iẻn  c h ế  của  mỏi bộ nhíẽu hay ít có khác  nhau,  
ráo  tô ( hư U' th uộc  c ũ n g  có bộ nhiêu  bộ ít

Vi du nhơ hò Binh th ư ờ n g  gán líỗn với N g ũ  quán đô thống  p h u , kiènì q u ả n  Ty bưu
tniyôì i  'Ty  bưu chính) và T hương  bác Khố, H ỏa  dược K hố  Bộ Hình  c ù n g  với Đô sát  viện 
va Dill lý tự lập t h à n h  cơ quan  Ty t a m  pháp,  mỗi vụ t r ọ n g  án  do Đò sát v i ề n  khỏ i  /ồ, 
hộ H ìn h  xrt \ư, p h à i  đươc Doi  /ý tư  phúc  t h ắ m  lại mđi được thi  h àn h  Bộ I/ẻ tô chơ 
ra ỉ tự  Thói thường  tự  lo l í  nghi vAn tế, Quang lộc tư  ch ố biến cố bàn  yòn tiệc,  Thái  
b(H tư  lo việc nuôi s inh  đ í  t ế  và nuổi súc  cho nh à  vnja. ỉ ĩ b n g  lồ tự  lo tô chức  lẻ m ừ n g ,  
lỗ p h ú n g  dif'U cho nh à  vua và một tv là Ty  /ý th iện  chuyÊn việc nấu nướng,  mổ th ị t  
súc  vật Ngoài ra bộ Lế kiêm q u àn  CÀ vi ộc ờ Quốc tử  giám, K hâm  th iẻn  giáĩìì và  iièn hệ 
mậ t  thif‘*t với Quốc sử  q u á n  và H à n  lầ m viện.  (Chỗ này  xin iưu ý: k iêm q u ả n  phÂn 
việc khỏng  phải là chỉ  đạo, điếu kh iển ,  vì c h ơ c  tưđc  của  T h ư ợ n g  thư  không  cao hơn các  
quan  T ế  tửu, Chưởng  viện).  Bộ C ông  th ư ờ n g  q u ả n  lý các  xưỏng  đ ú c  t iên ,  c h ế  vnl kh í  ỏ 
kinh và nìột  số  xưởng  ỏ t ỉ n h  q u ả n  lý các Mộc thư ơng  (kho  gỗ) và T h ư ơ n g  t r ư ờ n g  (bải 
kho vật tư)  t r o n g  khAp nưđc V . V . . . .

Các cơ quan trong Tử c í m  thành hầu việc nhà vua, hoàng gia trước hết phải kể đến  
Viện Tập hiên và Viện thái y. Viện tập hí&n chọn các trí thức giỏi à Hàn lAm viện
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Bng làm K i n h  d i é n  g iả n g  quan  t r u y ê n  thụ cho  vua  n h ữ n g  kiến th ứ c  kinh ngh iệm vè 
’iộc tr \  nước,  xừ t h ế  Viện thá i  V do quan  Viện sứ  đ ứ n g  đAu, sai các Viện phán ,  Ngự

Y c h ín h ,  Y s in h  chủ  yếu chftm !o sức khỏe vua, sau mới đến  h o àn g  gia, đại thAn

T r o n g  Tứ c ấ m  t h à n h  có một lực lượng vũ t r a n g  r ấ t  quan  t rụng .  Thời Gia Long gọi 
à Vệ T h ị  nội  , đ ến  Minh Mr-nh đỏi gọi là X ứ  thị  vệ  (Thị  v^ xơ) bao gỏni n h ơ n g  vỏ 
nan ,  b i n h  l inh t i n  cậy,  để  h á u  vua  khi  vua  Stìi phá i  và bảo vệ kho  t à n g  t r o n g  c u n g  
âm. D ứ n g  đ âu  Xứ thị  vệ là quan  Chương Linh t r ậ t  n h ấ t  hay nhị phảm ,  chỉ huy 5 cấp

ỉ vệ gọi la N h ấ t  đáng ,  Nhị đảng,  T am  đẢng, Tứ  đăng,  Ngũ đ ả n g  thị  vệ. Khi làm 
lò’.' th ì  người bào vệ phải  đeo bài hạc,  người sai phái  phải  đeo bài ngà.

Hệ th ố n g  kho t à n g  t r o n g  cu n g  c ấm  thì  quan  t r ụ n g  nhấ t  là N ội  vụ p h ủ , có tới h àn g  
hục kho t iên ,  v àn g  bạc. châu  báu,  gấm lụa, đồ t r a n g  sơc,  n h ạ c  khí, thuốc  quý V V. . .

M l  d o  X ơ  t h ị  v ệ  b ả o  vệ

ỈIỈ TÔ C H Ứ C  ỉ  ỉ A N  ỉ ỉ C Ỉ Ỉ Í S H  Đ ỊA  P H Ư Ơ N G

T n ^ »  N t -  • qui đ ịn h  t inh  nào có 10 huyện  t rò  ìẽn xếp  vào t ỉnh  lớn, đặt  m ộ t  vièn 
'Vic’ d i n g  đàu.  Dưđi T ố n g  đốc là chức  fìồ' chánh  đ ơ n g  đAu một P h iê n  tỵ  gồm có 5 
à MO Lii  ta o  Hộ,  tào  ÌẦ\  tào Binh,  tào Công,  đ ứ n g  đảu  mối tào là chức  Tào sự
I G’jc!i Bô c h ^ n h  có một  án sát sứ  đ ứ n g  đáu  N i ế t  ty ( tức  là tào H ình )  phụ t r á c h  việc
r  h a n  ngục  tụng .  T ình  cổ k hoảng  7,8, 9 huyuện  là t ỉnh  t r u n g  bình  thì  k h ô n g  đặt
'ố ng  đôe, ch i  đật  Tuồn p k u .. Dưới T u â n  phủ c ũ n g  có Bố c hánh ,  An sá t  T ỉnh  có 
hoảng  5, 6 huyện  là t i n h  nho chì  đặt  m ộ t  t ìố chánh ,  m ộ t  Á n  sát. T ỉnh  nhò  liên cạnh  
inh iđn, t inh  vua thỉ  quan  t ỉnh  lổn hoậc t ỉnh  vừa phải  kiêm nh iệm .  Cho nẻn  H ư n g  
t n  liên cạnh  ỉ là Nội thi có chức  Hà Y$n tống  dố€\ Q u à n g  N a m  t ỉnh  vừa bèn c ạ n h  
ị u à n g  Ngải t i nh  nhỏ th ì  có chức  N am  Ngã i  tuồn p h ủ  V V . . Một v ù n g  chỉ  có 3, 4 huyện  
hì lập t h à n h  Đạo  do chứ c  C hánh  quan đao  và P hó  quán đạo  q u ản  tr ị ,  nh ư  đạo H à  T ĩnh ,  
ao Q u an g  T r ị  thời  Tự  Đức,  Q uan  đạo  Hà t ĩnh  vần  dưđi qtiyèn An T ĩnh  tông  đôc.

Q uan  vỏ thì t ì n h  lớn có chức  đốc,  t ỉnh vừa có chức  L ã n h  b i n h , t ỉ nh  nhỏ và đạo 
hi có Phố L a n h  b in h  Dưới Dẻ đốc, Lảnh b inh  có CÁC chứ c  Q uản  cơ, H iệp  quản ,  Suấ t  
ội, Dội t rư ờ n g  chí huy các t rú  hình p h ò n g  thủ  t ỉnh  hạ t

Một t ỉnh  còn có c h ú c  ỉ)tH' h(X' coi việc giáo dục,  chức  D oanh đ i ê n  s ứ  lo việc 
lớ m a n g  du M tích ('hìĩcHỜ d ê  ìứ  lo vi ộc đè đíẽu,  th ứ c  T h ư ơ n g  bạc s ứ  lo việc buôn 
án,  ehđc  Hài p h ò n g  cai q u an  v ù n g  hiển,  ch iíc  Sơn  p h ò n g  sứ  q u ả n  lý r ừ n g  núi

T r o n g  ĩ nói  n n h  í h i Mn g  rổ các  phù,  các  h u y ộ n  h o ặ c  c h á u

C h in h  quyền rip Pkù,  H uyện ,  Chầii.

Đ ứng  đâu ph i hin ró  ] Tri  p h ú , 1 D òng tri p h ủ \  phù nhò chi  có 1 Tr i  phủ Giúp  Tri
hủ có 1 ch ' ic  I s  ỉ m uc ,  1 ĩjệ m ục ,  3 hoộc 4 T h ò n g  lại, 1 Dội t r ư ở n g  lính lệ. Việc học
6 Giáo thợ  hoẠc ỉĩuCui đao

Đ ứ n g  đàu huyện  là Tri  huy fin, rổi đến  H u y ệ n  thừa  G iúp  quan  huyện  có Lại mục ,
ệ mục, Thông phán, Đội trưởng lính lệ, quan Huấn đạo

c ấp  châu  tư ơng  đư ơng  cáp  huyện,  có Tri  chồu  và các  chứ c  n h ư  huyện
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C h ín h  quyên  cấp tồng.

D ơn g đ'Au tổng là Chánh tồng  (hoặc Cai tống) được cấp triện ốồng, có 1 Phố tồng. 
cứng có triộn (íông, thêm  chức Điển bạ và chức Quản đoồn

C hính quy fin cấp xá.

Xả là đơn vị cuối, trực tiếp dán, có 1 Lý trưởng , 1 Phó lý , 5 chức hương là Hương  
mục, Hương fìạ (bộ), Hương bản, Hương k i ế m , Hương Dịch. Lại cổ chức T n rơ n g  hihn 
hoặc K h á n  ỉ hu Mối xả có m ộ t  Hội đ ò n g  k ỷ  m ụ c  do chơc  C hảnh  hội đ ơ n g  dàu .  Lý t rư ờng  
đưcíng nhiẽn là Uy viẻn thường trực của Hội dồng này Xả gồm các thôn có T hôn  trưởng , 
các giáp do Giáp trường  đ ứ n g  đâu.

T h ự c  dàn  P h á p  chièni  xong  Việt N a m  t h à n h  lộp ch ính  quỳèn  đô hộ D ứ n g  đ'Au BÁC Kỳ 
có viên T hống  sứ  người Pháp ,  T r u n g  Kỳ có K h ă m  sứ  người P háp ,  N am  Kỳ là thuộc  
địa có viẽ n  T hòng  đốc  gười P h á p  Ba Kỳ c ù a  Việt  N a m  c ù n g  Miên,  Lào d ặ t  dưới quyền  
cùa  Toàn quyên  Dồng  Dương  người P h á p  Mối t ỉ n h  c ũ n g  do một  vièn Cồng  s ứ  người 
Pháp cAm quýèn

IV. X É T  C H Ư N G  VỀ Q U A N  C H Ế  T R IÍIU  N G Ư Y Ẻ N .

P h á c  họa đỏi né t  vê chế  độ quan  chức  t r í ê u  N guyẻn ,  c h ú n g  tôi m uốn  nèu  lên vài 
nhận xét bưđc đảu vê chè độ quan chức từ tríèu Gia Long đến hết tríêu Tự Đức (1802  ỉ 883). 
Vì giai đoạn  từ  1886-1845 m ặ c  cíảu t r í ê u  N g u y ế n  còn tôn  tại,  n h ư n g  chế  độ quan  chức  
đá m a n g  t inh  c h ấ t  thuộc đ ìa  nứa p h o n g  k i ế n , t r ả i  qua nh iều  cuộc cải  lương p hức  tạp,  
nẽn  c h ú n g  tôi sẻ ngh ièn  cứu t r i n h  hav vào m ộ t  d ịp  khác.

Giai đoạn  1802-1883 ,  c h ú n g  tôi có m ấy  n h ậ n  x é t  sau đây:

1. Các vua tríêu Nguyễn đá lưu ý đến yêu càu cụ thể cùa từng cơ câu tổ chơc và khả 
n ă n g  k inh  phí cấp  lương của  N hà  nưđc,  n ê n  đ ịn h  ra c h ế  độ quan  chức  k h á  phù  hợp 
vđi yèu  cầu th ự c  tế: người kh ô n g  dôi thừa ,  lương bổng  kh ô n g  p h u n g  phí

So sá n h  các thời thì  thời  Lê l ỉ ồ n g  Đức,  l ả n h  th ổ  quốc  gia mđi tđi Q u ả n g  N a m  m à  
t ô n g  số biên  c h ế  q u an  chứ c  cả nước có tới 5 .398  người ( theo sô' liệu Đ ặn g  X uân  Bàng) ;  
thíti Lẻ í ru n g  hưng  sô quan  chơc  t r o n g  t r í è u  vua phủ  c h ú a  và các  địa p hư ơ ng  đến  
k h o án g  8 000 ngươi Thê m à  thòi  Nguyén  lã n h  thô  vào tđi Bạc Liêu Cà Mau, số  quan  
c h ứ c  cả nước chi  hơn 6 .000  người Với con s ố  ấy m à  vua Tự Đức còn  cho là nh iêu  Tự 
Đ ức  đá n í t  bớt chức  quan  thủ  hiến của  t ỉ n h  H à  T ĩnh  và t i n h  Phú  Yên;  bá t  mối bộ phải  
g iảm  bổt một ty và một số  lượng quan  lại

2 Vè lương bông,  nAm 1810 Gia  Long ch ín h  th ứ c  quy  đ ịnh  c h ế  độ cấp  lương gọilà 
ngìiyệỉ  bồng  thoo lịch h à n g  th á n g  <Đại N a m  T L CB IV 87).

Nflm IHttl quỷ nơrtc hao tốn  vì chiốn t r a n h .  T ự  Dơc chù  t rư ờ n g  giảm bdt lương các
quan  ('ao ráp :  quan  r h á n h  nhá t  p h ẩ m  mối nftm có 400  q u an  t i ên  3 0 0  phương  gạo, g iảm  
bdt đi B0 quan  t iên 50  phường  gạo Q uan  t ò n g  tam p h ẩm  lường cả năm  120 quan  t íẽn  
90  phương  gao. g iảm bớt 15 quan  t í èn  10 p h ư ơ n g  gạo ( P N T L C B  XXIX. 215).

So vđi cac thời, thời Lý Trán đả định ch ế  độ nguyệt bring, Ngô Thì Sĩ khen: "Đặt
quan  làm việc, phải  cấp  cho lương bổng  để nuôi ,  rồi sau mới b ắ t  họ t h a n h  l iêm được..." 
(LTH C LC .  II. 71).
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So với c h ế  độ lộc đíỏn, cấp  lương thời Lỏ Thì chẻ độ lưríng bỏng thời nguyỗn chí  ờ 

m ứ c  vừa p h a i

3. T r o n g  chê  độ quan  chức ,  t r t èu  N guyễn  đò '30  vai t rò  hoàng  gia tô n  thã t  và vai 
í ‘ò các quan chức địa phương Côn cứ:

- C h ứ c  tồ n  n h à n  lệnh  đ ư n g  đầu  Tôn  nhản  phu thời ívẻ xếp vào t r ệ t  c h á n h  t a m  phẩm,  
thời  N g u y ề n  xếp t r ậ t  c h á n h  n h ấ t  phâni ,  sau tôn lôn t r ê n  nhấ t  phẩm .

- C h ứ c  P h ụ n g  T h iê n  p h ù  doân  thời  Ivè xếp t r ậ t  c h á n h  ngũ p h ẩ m ,  c h ứ c  thừ a  T h i ẽ n
ph u  doôn ĩ  hời  N g u y ễ n  xếp  vào trật chánh  tam p h ẩ m  vượt 2 bậc.

T r i  p h ù  thời  lê ỏ t r ậ t  t ò n g  lục phẩm ,  thòi  Ngu  vén xếp t r ậ t  tò n g  ngủ

4. T r í ẻ u  N g u y ến  k h ô n g  đưa t ă n g  đao vào hộ t h ố n g  quan  chức  N h à  nưđc

- Các  t r ĩ ẻ u  Đinh,  Lè, Lý có đ ịnh  giai p h ẩ m  cho sư tâ ng ,  cổ các  ch ứ c  tAng lục, t-âng
t h ố n g  v.v.  .

- Thời H ậ u  Lè ở t r ậ t  cửu  p h ẩ m  vẫn còn các  tổ chức:  Tftng ỉục ty, Dạo lục ty, Am 
dương h u ẫ n  th u ậ t ,  T á n g  đạo chánh . . .  (LTHCLC.  II 17).

T r o n g  hệ th ố n g  quan  c h ứ c  t r i êu  N guyền  k hông  đế lẳn ch ứ c  danh  tôn  giáo

5 T r í ẻ u  N guyễn  vẫn duy tr i  n h ữ n g  tru vân th ố n g  dân chu  t r o n g  cơ quan  h à n h  pháp

Mùa x u â n  1052 vua Lý T h á n h  T ồ n g  sai đúc  qua c h u ô n g  đ ậ t  g iữa  sân  r ô n g  gọi là 
D ùng  Vởn C h u n g  cho phép  d â n  c h ú n g  ai có oan ức m u ố n  kêu th ấ u  t ậ n  tai vua thì đèn
đ á n h  '*huông tâu,  có q u a n  t h ư ờ n g  t r ự c  t iếp  n h ậ n

Đâu thời  T r â n  lập t h à n h  Dồng  Ưỡn v iện  do quan  Kiôm pháp  đ ứ n g  đâu ,  sau  đối gọi là 
q uan  Đình uy. Đến  T r á n  T h u ậ n  T ỏ n g  bải bò.

Thời Lò t r u n g  h ư n g  lại sai làm  t r ô n g  Đ ă n g  vAn gọi là ỉ )ỡng  vởn cổ, đặt  t rư ớ c  sân 
c ủ a  bộ H ìn h ,  cho pháp  dán  cpan ai có sự oan trá i ,  k h ô n g  bày tỏ dược: vào đâu ,  cho đánh  
t r ố n g  t âu  v u a  đê vua  đư ợ c  biết .

Trôn d à y  là n h ữ n g  kết  quá  n g h iê n  cứu bước đầu,  có th ẻ  còn nhiêu  th iêu  sót .  Mong 
c ác  nhà  khoa  học lượng th ứ  và c h â n  t ình  chi hào.

Xin  c h â n  th à n h  c á m  ơn.
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